
CÔNG BỐ NỘI DUNG ĐĂNG KÝ THÀNH LẬP MỚI

2. Mã số doanh nghiệp: 

4. Địa chỉ trụ sở chính: 
Tầng 5, Toà nhà SME Hoàng Gia, Số 12 Đường Tô Hiệu , Phường Quang Trung, 
Quận Hà Đông, Thành phố Hà Nội, Việt Nam

05/09/20233. Ngày thành lập: 

CÔNG TY TNHH TMDV XUẤT NHẬP KHẨU Y TẾ VÀ HOÁ CHẤT KIÊN 355

0110468672

STT Tên ngành Mã ngành

1. Đại lý, môi giới, đấu giá hàng hóa
Chi tiết: Đại lý bán hàng hóa (trừ đấu giá tài sản)

4610

2. Lập trình máy vi tính 6201

3. Tư vấn máy vi tính và quản trị hệ thống máy vi tính 6202

4. Xử lý dữ liệu, cho thuê và các hoạt động liên quan
Chi tiết: - Xử lý dữ liệu hoàn chỉnh cho khách hàng như: nhập 
tin, làm sạch dữ liệu, tổng hợp dữ liệu, tạo báo cáo, .... từ dữ 
liệu do khách hàng cung cấp.
- Hoạt động cung cấp và cho thuê hạ tầng thông tin như: cho 
thuê tên miền internet, cho thuê trang Web....

6311

5. Cổng thông tin
(trừ các loại thông tin nhà nước cấm và hoạt động báo chí)

6312

6. Quảng cáo 7310

7. Bán buôn tổng hợp
Chi tiết: Xuất nhập khẩu các mặt hàng công ty kinh doanh

4690(Chính)

8. In ấn
(trừ in tráng bao bì kim loại, in trên các sản phẩm vải sợi, dệt, 
may, đan tại trụ sở)

1811

9. Dịch vụ liên quan đến in
(trừ rập khuân tem)

1812

10. Sản xuất hoá chất cơ bản 2011

11. Sản xuất phân bón và hợp chất ni tơ 2012

12. Sản xuất plastic và cao su tổng hợp dạng nguyên sinh
(trừ sản xuất ống nhựa) (trừ Sản Xuất xốp cách nhiệt sử dụng 
ga R141b, sử dụng polyol trộn sẵn HCFC-141b)

2013

Tên công ty viết bằng tiếng Việt: CÔNG TY TNHH TMDV XUẤT NHẬP KHẨU Y 
TẾ VÀ HOÁ CHẤT KIÊN 355
Tên công ty viết bằng tiếng nước ngoài: 
Tên công ty viết tắt: 

1. Tên công ty

5. Ngành, nghề kinh doanh:

Điện thoại: 0583799443
Email: cty.xnk.kien355@gmail.com

Fax:
Website:
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13. Sản xuất thuốc trừ sâu và sản phẩm hoá chất khác dùng trong 
nông nghiệp

2021

14. Sản xuất sơn, véc ni và các chất sơn, quét tương tự; sản xuất 
mực in và ma tít

2022

15. Sản xuất mỹ phẩm, xà phòng, chất tẩy rửa, làm bóng và chế 
phẩm vệ sinh

2023

16. Sản xuất sản phẩm hoá chất khác chưa được phân vào đâu
Chi tiết: 
- Sản xuất chiết xuất của các sản phẩm hương liệu tự nhiên
- Sản xuất nước hương liệu nguyên chất chưng cất;
- Sản xuất sản phẩm hỗn hợp có mùi thơm dùng cho sản xuất 
nước hoa hoặc thực phẩm

2029

17. Sản xuất sợi nhân tạo
(Doanh nghiệp chỉ được kinh doanh kể từ khi có đủ điều kiện 
theo quy định của pháp luật và phải bảo đảm đáp ứng các điều 
kiện đó trong suốt quá trình hoạt động)

2030

18. Sản xuất săm, lốp cao su; đắp và tái chế lốp cao su 2211

19. Sản xuất sản phẩm khác từ cao su 2219

20. Sản xuất sản phẩm từ plastic
(trừ Sản Xuất xốp cách nhiệt sử dụng ga R141b, sử dụng 
polyol trộn sẵn HCFC-141b)

2220

21. Sản xuất thuỷ tinh và sản phẩm từ thuỷ tinh
(trừ sản xuất vật liệu xây dựng)

2310

22. Sản xuất dao kéo, dụng cụ cầm tay và đồ kim loại thông dụng 2593

23. Sản xuất sản phẩm khác bằng kim loại chưa được phân vào 
đâu
(Loại trừ sản xuất huy hiệu và huân chương quân đội)

2599

24. Sản xuất thiết bị bức xạ, thiết bị điện tử trong y học, điện liệu 
pháp

2660

25. Sản xuất thiết bị và dụng cụ quang học 2670

26. Sản xuất băng, đĩa từ tính và quang học 2680

27. Kho bãi và lưu giữ hàng hóa 5210

28. Dịch vụ hành chính văn phòng tổng hợp
Chi tiết: Việc cung cấp dịch vụ hỗ trợ văn phòng hỗn hợp hàng 
ngày, như lễ tân, kế hoạch tài chính, giữ sổ sách kế toán, dịch 
vụ nhân sự và chuyển phát thư...cho những người khác trên cơ 
sở phí hoặc hợp đồng.

8211

29. Photo, chuẩn bị tài liệu và các hoạt động hỗ trợ văn phòng đặc 
biệt khác
Chi tiết: Photo, chuẩn bị tài liệu

8219

30. Khai thác, xử lý và cung cấp nước 3600

31. Thoát nước và xử lý nước thải 3700

32. Thu gom rác thải không độc hại 3811
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1.900.000.000 VNĐ

33. Thu gom rác thải độc hại 3812

34. Xử lý và tiêu huỷ rác thải không độc hại 3821

35. Xử lý và tiêu huỷ rác thải độc hại 3822

36. Tái chế phế liệu 3830

37. Xử lý ô nhiễm và hoạt động quản lý chất thải khác 3900

9. Nơi đăng ký: Phòng Đăng ký kinh doanh Thành phố Hà Nội

8. Người đại diện theo pháp luật:

6. Vốn điều lệ: 

Họ và tên: Giới tính:
Sinh ngày: Dân tộc: Quốc tịch:

Số giấy tờ pháp lý của cá nhân: 036099004559

Ngày cấp: Nơi cấp:

Địa chỉ thường trú: Xóm Kim Liên, Xã Hải Xuân, Huyện Hải Hậu, Tỉnh Nam Định, Việt 
Nam
Địa chỉ liên lạc: Xóm Kim Liên, Xã Hải Xuân, Huyện Hải Hậu, Tỉnh Nam Định, Việt 
Nam

BÙI VĂN KIÊN Nam
30/03/1999 Kinh Việt Nam

02/07/2021 Cục cảnh sát quản lý hành chính về trật tự 
xã hội

Loại giấy tờ pháp lý của cá nhân: Thẻ căn cước công dân

7. Thông tin về chủ sở hữu:

* Giới tính:

Sinh ngày: Dân tộc: Quốc tịch:

Số giấy tờ pháp lý của cá nhân:       036099004559
Ngày cấp: Nơi cấp:

Địa chỉ thường trú: Xóm Kim Liên, Xã Hải Xuân, Huyện Hải Hậu, Tỉnh Nam Định, Việt 
Nam
Địa chỉ liên lạc: Xóm Kim Liên, Xã Hải Xuân, Huyện Hải Hậu, Tỉnh Nam Định, Việt 
Nam

Họ và tên:   BÙI VĂN KIÊN Nam

30/03/1999 Kinh Việt Nam

02/07/2021 Cục cảnh sát quản lý hành chính về trật tự xã 
hội

Loại giấy tờ pháp lý của cá nhân: Thẻ căn cước công dân

Giám đốcChức danh:
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